TRƯỜNG THCS GIA THỤY
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Thống kê ngày 1/12/2017

	STT
	MÔN
	LỚP
	TỔNG

	
	
	9A2
	9A3
	9A4
	9A5
	9A6
	9A7
	9A8
	9A9
	

	1
	Tiếng Anh
	
	
	1
	2
	2
	1
	2
	
	8

	2
	Địa
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	4

	3
	GDCD
	1
	
	1
	2
	1
	
	
	2
	7

	4
	Vật lý
	
	
	
	
	2
	2
	
	1
	5

	5
	Hóa
	2
	
	
	3
	
	
	1
	1
	7

	6
	Sinh
	
	
	
	
	1
	2
	
	1
	4

	7
	Sử
	
	
	
	2
	1
	5
	1
	1
	10

	8
	Văn
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	3

	9
	Toán
	
	
	
	2
	3
	3
	
	1
	9

	10
	Tin
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	4

	TỔNG
	4
	
	2
	14
	10
	16
	7
	8
	61


70%
TRƯỜNG THCS GIA THỤY

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VÒNG 2
NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	Họ và tên HS
	Lớp
	Giải
	Môn
	GV dạy

trên lớp
	GV

bồi dưỡng

	1. 
	Hà Đình Trí
	9A5
	Nhất
	Toán
	Phương
	Phương

	2. 
	Trương Khánh Phương
	9A9
	Ba
	Toán
	Hải
	N.Lan

	3. 
	Đào Thị Vân Trang
	9A9
	Nhì
	Địa
	Trần Hường
	Trần Hường

	4. 
	Phạm Gia Minh Tú
	9A5
	Nhất
	Hóa
	Đỗ Thị H.Nhung
	Đ.Nhung

	5. 
	Lê Hà Mỳ
	9A8
	Nhì
	Tin
	Nguyễn Bích Ngọc
	Ngọc

	6. 
	Phạm Tuấn Minh
	9A6
	Nhì
	Lí
	Hương Thảo
	H.Thảo, Chinh

	7. 
	Nguyễn Tuấn Dương
	9A9
	Nhất
	Sinh
	Nguyên Thu Hà
	Hà

	8. 
	Nguyễn Khánh Linh
	9A7
	Nhất
	Sử
	Nguyễn Phượng
	Phùng Tuyết

	9. 
	Phạm Hữu Khánh
	9A5
	Nhì
	Sử
	Thu Thủy
	Phùng Tuyết

	10. 
	Nguyễn Quỳnh Anh
	9A5
	Ba
	Sử
	Thu Thủy
	Phùng Tuyết

	11. 
	Trần Thị Thanh Thảo
	9A6
	Nhì
	Anh
	Thu Hương
	Thu Hương

	12. 
	Lê Thu Hà
	9A7
	Ba
	Anh
	M.Linh
	M.Linh


4 giải nhất (Toán, Hóa, Sinh Sử)
5 giải nhì (Địa, Tin, Lí, Sử, Anh)

3 giải ba (Toán, Sử, Anh)

